
NHÓM BÌA, FILE

1 Bìa còng 9cm khổ A4 KimgJim Cái

2 Bìa còng 5cm khổ F4 KimgJim Cái

3 Bìa còng 7cm khổ F4 KimgJim Cái

4 Bìa còng 5cm khổ A4, FA thiên long                                                                                                                                                                               Cái

5 Bìa còng 7cm khổ A4, F4 thiên long Cái

6 Bìa còng 9cm khổ F4 thiên long Cái

7 Bìa còng EKE 7cm Cái

8 Bìa còng EKE 9cm Cái

9 Bìa còng A3 EKE Cái

10 Bìa còng A3 KingJim cái

11 Bìa còng 3cm Cái

12 Bìa còng 2cm Cái

13 Bìa còng 5cm Plus Cái

14 Bìa còng 7cm Plus Cái

15 Bìa còng 9cm Plus Cái

16 File 40 lá Cái

17 Cặp tài liệu 13 ngăn Cái

18 Cặp đựng tài liệu 7 ngăn Cái

19 Cặp hộp tài liệu 20cm Cái

20 Cặp hộp tài liệu 15cm Cái

21 Cặp hộp tài liệu 10cm Cái

22 Cặp hộp tài liệu 5cm Cái

TRÌNH KÝ

23 Bìa trình ký A4 Cái

24 Bìa trình ký A4 loại da đẹp Cái

25 Bìa trình kí 2 mặt Deli Cái

26 Bìa trình ký Deli cao cấp Cái

BÌA

27 Bìa kiếng A4 Xấp

28 Bìa kiếng A3 Xấp

29 Bìa thái A3 Xấp

30 Bìa thái A4 Xấp

31 Bìa accor nhựa Cái

32 Bìa 1 nút Cái

33 Bìa 2 nút King Star Cái

34 Bìa phân trang nhựa A4 ( 10 tờ/ 1 xấp) Xấp

35 Bìa phân trang giấy A4 ( 100 tờ/ 1 xấp) Xấp

DANH MỤC PHẠM VI CUNG CẤP VÀ BIỂU GIÁ
( Đính kèm Thư mời chào giá  số 269 - ngày 27/6/2025. v/v Đề nghị chào giá 

hàng hóa văn phòng phẩm – nhu yếu phẩm)
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36 Bìa plastic ép nhựa A4 mỏng Xấp

37 Bìa plastic ép nhựa A4 trung Xấp

38 Bìa plastic ép nhựa A4 Dầy đại Xấp

39 Bìa plastic ép nhựa A3 Xấp

BẤM GIM - ĐINH GIM

40 Máy bấm ghim 50LA Cái

41 Gia cố lỗ Kokuyo Cái

42 Kìm gỡ kim bấm lớn hộp

43 Kìm gỡ kim bấm nhỏ deli Cái

44 Bấm số 10 Plus Cái

45 Bấm số 10 double A đế xanh Cái

46 Bấm ghim Deli No.0935 Cái

47 Bấm ghim Deli No.0934 Cái

48 Bấm ghim trung loại xoay chiều Cái

49 Bấm lỗ Deli đại Cái

50 Máy bấm gim Trio 505A Cái

51 Máy bấm lỗ Deli 150 tờ Cái

52 Máy bấm lỗ Deli C41:C60 Cái

53 Máy bấm lỗ Trio 978 Cái

54 Kim bấm số 10 Plus (20 hộp/cây) Hộp

55 Kim bấm số 3 Việt Đức (10 hộp/cây) Hộp

56 Kim bấm 24/6 Hộp

57 Kim bấm 23/6 Hộp

58 Kim bấm 23/8 Hộp

59 Kim bấm 23/10 Hộp

60 Kim bấm 23/13 Hộp

61 Kim bấm 23/15 Hộp

62 Kim bấm 23/17 Hộp

63 Kim bấm 23/23 Hộp

GIM- KẸP - TÚI CÚC

64 Ghim U ( chữ A) Hộp

65 Ghim U (chữ A) màu Hộp

66 Kẹp bướm 15mm ( 12 hộp/ lố) Hộp

67 Kẹp bướm 19mm (12 hộp/lố) đen Hộp

68 Kẹp bướm 25mm (12 hộp/lố) đen Hộp

69 Kẹp bướm 32mm (12 hộp/lố) đen Hộp

70 Kẹp bướm 41mm Hộp

71 Kẹp bướm 51mm Hộp

72 Clear bag F4 dầy Cái

73 Clear bag A4 dầy Cái

74 Bìa nilon đục lỗ ( 100 tờ/ 1 xấp) Xấp

DAO - KÉO

75 Kéo cát giấy SC-16 Cái

76 Kéo cắt giấy SC- 18 Cái

77 Kéo cắt giấy SC- 21 ( to) Cái

78 Dao dọc giấy to KN02 Cái

79 Dao dọc giấy nhỏ KN01 Cái

80 Ruột dao rọc giấy cho giao nhỏ (10c/ hộp) Hộp
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81 Ruột dao rọc giấy cho giao to (10c/ hộp) Hộp

BĂNG KEO

82 Băng keo trong 5cm Cuộn

83 Băng dĩnh trong 5cm loại dày Cuộn

84 Băng keo dán gáy file 5cm màu xanh Cuộn

85 Băng keo 2 mặt 2.5cm Cuộn

86 Băng keo vp 2cm trong Cuộn

87 Băng keo giấy 2cm Cuộn

88 Băng keo 2 mặt 5cm 30yard Cuộn

89 Băng keo 2 mặt 5cm 100yard Cuộn

90 Băng dính xốp 2cm MG Cuộn

91 Băng dính xốp 1cm MG (1 túi/ 2 cuộn) Túi

92 Băng dính vải 5cm Cuộn

KHAY KỆ TÀI LIỆU

93 Kệ hồ sơ 3 tầng Cái

94 Hộp cắm bút HR Cái

95 File nan 3 ngăn đựng tài liêu Cái

BÚT

BÚT THIÊN LONG

96 Bút Thiên Long 0.36 ( 10 cái/hộp) Cái

97 Bút bi TL 079 hộp 

98 Bút nước start ( 20 cái/ 1 hộp) Hộp

99 Bút viết bảng (12 cái/hộp) Thiên Long Cái

100 Bút xoá Thiên Long CP- 02 Cái

101 Bút chì than 2B Cây

102 Bút dạ quang cái

103 Bút TL 0.27, TL023 ( 20 cái/ hộp) Hộp

104 Bút bi thiên long  FO.03 ( 20 cái/ hộp) Hộp

105 Bút viết đĩa CD ( 12 cái/ hộp) Hộp

106 Bút bi ký thiên long Cái

107 Bút cắm đế có dây xanh, đen ( 2 cái/ Bộ) Bộ

BÚT KHÁC

108 Bút xoá kéo Plus Cái

109 Bút xoá kéo Plus mini Cái

110 Bút nước Tizo, xanh+ đen ( 12 cái/ hộp) Hộp

111 Bút ký pentel xanh Cái

112 Bút ký uniball hộp

113 Bút ký hội nghị cái

114 Bút chì kim nhật Cây

115 Ngòi bút ký Pentel Hộp

116 Kim bút chi Hộp

117 Bút chiếu laser Cây

118 Bút Uniball Nhật Hộp

119 Tẩy Uniball Cái

120 Lau bảng Deli Cái

GIẤY

121 Giấy Double A4 (5gram/thùng) Thùng

122 Giấy Double A3  (5gram/thùng) Thùng

123 Giấy double A5( 10 gram/ thùng) Thùng

123 Giấy One A5 Gram
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124 Giấy Decal trắng A4 tập

125 Giấy phôtô các màu A3 Gram

126 Giấy phôtô các màu A4 Gram

127 Giấy than ( thái) Tập

128 Giấy note 3 x 5 Xấp

129 Giấy note 3 x 4 Xấp

130 Giấy note 3x 3 Xấp

131 Giấy note 3 x2 Xấp

132 Giấy Sign here ( pronoti) Xấp

133 Giấy Sign here ( mũi tên) Xấp

134 Giấy phân trang nhỏ Xấp

SỔ

135 Sổ tay lò xo A4 Cuốn

136 Sổ tay lò xo A5 Cuốn

137 Sổ tay lò xo A6 Cuốn

138 Sổ tay lò so A7 Cuốn

139 Sổ tổng hợp kế toán A4 Cuốn

140 Sổ da A7 Cuốn

141 Sổ da A6 Cuốn

142 Sổ da A5 Cuốn

143 Sổ da A4 Cuốn

144 Tập 120 trang Cuốn

PHIẾU THU - CHI

145 Phiếu xuất kho (A5) Quyển

146 Phiếu chi (A5) Quyển

147 Phiếu thu (A5) Quyển

148 Phiếu xuất kho (A4) Quyển

149 Phiếu chi (A4) Quyển

150 Phiếu thu (A4) Quyển

MỰC DẤU

151 Mục dotrat đỏ Lọ

152 Mục dotrat xanh Lọ

153 Mục dotrat đen Lọ

154 Mực dấu Shiny Lọ

MÁY TÍNH

155 máy tính casino DJ120D cái

156 Máy tính casio JS-20 Cái

157 Máy tính casio DM 1200BM Cái

158 Máy tính casi no AX- 12S Cái

159 Máy tính JS-40 Cái

CÁC NHÓM VP KHÁC

PIN

160 Pin Panasonic 2A vỉ

161 Pin Panasonic 3A vỉ

162 Pin Panasonic 2A Vỉ

163 Pin Panasonic 3A Vỉ

HỒ DÁN - THẺ ĐEO

164 Hồ dán khô thiên long Lọ

165 Keo nước thiên long Lọ

166 Thẻ đeo TL- 108+ dây Cái
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167 Thẻ đeo TL- 208+ dây Cái

168 Dây đeo thẻ in logo PTSC Cái

169 Thẻ đeo da đẹp Cái

GÁY NHỰA LÒ XO

170 Gáy nhựa lò xo đóng sổ 30-60 tờ Cái

171 Gáy nhựa lò xo đóng sổ 60-100 tờ Cái

172 Gáy nhựa lò xo đóng sổ 100-140 tờ Cái

THƯỚC - TẨY - GỌT

173 Thước 30 cm cái

174 Thước 50cm Deli Cái

175 Tẩy chì Cái

176 Gọt bút chì cái

CÁC LOẠI KHÁC

177 Phong bì thư loại dầy đủ 100 Xấp

178 Phong bì thư loại mỏng Xấp

179 lưỡi dao to FO-BL02 hộp

180 lưỡi dao nhỏ F0- BL01 hộp

181 Đinh mủ màu bảng nỉ Hộp

182 Đồ đựng ghim vòng Cái

183 Dây thun cọng 0.5kg/ bịch Bịch

184 Khăn lau tay 30x30 Cái

185 cờ đảng trung cái

186 cờ tổ quốc trung cái

187 cờ đảng đại cái

188 cờ tổ quốc đại cái

189 Biển tên hội nghị bằng gỗ Cái

190 Biển tên hội nghị bằng Meka Cái

BÁNH KẸO

191 Bánh Custas Hộp

192 Bánh gạo One One Gói

193 Bánh Chocopie hộp nhỏ Hộp

194 Bánh Chocopie hộp lớn Hộp

195 Bánh bông lan vị mặn Hộp

196 Bánh Hura Deli Bơ sũa Hộp

197 Bánh AFC Hộp

198 Bánh gạo One One vị mặn Gói

199 Bánh Lương khô Thùng

200 Sữa đặc có đường vĩ nhỏ Vĩ

TRÀ - CAFÉ - NƯỚC

201 Trà Thái Nguyên Lạng

202 Trà atiso túi lọc Hộp

203 Trà lipton ice tea Hộp

204 Trà lipton túi lọc Hộp

205 Trà gừng hòa tan Cozi Hộp

206 Trà Dimart dâu Hộp

207 Café sữa G7 Hộp

208 Café sữa 3 in 1 Hộp

209 Café phin số 4 Hộp

210 Đường thanh Gói

211 Giá đựng cốc Inox Cái
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212 Đĩa CD Hộp

213 Nước khoáng Aquafina Thùng

214 Nước chanh muối Tiền Hải Thùng

215 Nước river Thùng

GIẤY HỘP - GIẤY VỆ SINH

216 Khăn giấy Puply 180 tờ Hộp

217 Khăn hộp E'mos, blessyou Hộp

218 Giấy vệ sinh không lõi Bịch

219 Giấy vệ sinh Hải Hoa Cuộn

220 Giấy vệ sinh E'mos (xanh) Túi

221 Giấy vệ sinh E'mos (tím) Túi

NHÓM ĐỒ DÙNG VỆ SINH

CHỔI

222 Chổi quét nhà Cái

223 Chổi lau nhà vắt tay Cái

224 Chổi lau nhà 360 Bộ

225 Chổi quét nước nhựa Cái

226 Chổi cọ nhà vệ sinh Cái

227 Thảm chân 1.2m Cái

228 Cây lau nhà khô Trần thức Cái

CHẤT TẨY RỬA

229 Nước rửa tay hương dâu Lọ

230 NRT lifeboy 173ml Lọ

231 NRT Liifeboy 500ml Lọ

232 Bột giặt Omo 4.5kg Túi

233 Nước giặt Omo 2.7l Can

234 Nước giặt Omo 4.2l Can

235 Nước tẩy Javen chai to Chai

236 Nước tẩy Javen chai nhỏ Chai

237 Xịt côn trùng Chai

238 Okay Chai

239 Vim nhà vệ sinh Chai

240 NRB chai Chai

241 Nước xịt kính Chai

242 Nước hoa xịt phòng Chai

243 NLS 1l Chai

THÙNG RÁC, TÚI RÁC

244 Sọt rác văn phòng nhỏ Cái

245 Xọt rác vuông lớn Cái

246 Sọt đưng rác Cái

246 Thùng rác có nắp bật loại trung Cái

247 Túi đựng rác cho thùng rác nhỏ Kg

248 Thảm WELLCOME 1,2m x 0.8m Cái

249 Thảm chùi chân nhựa gai 60x40 Cái

250 Thảm hội nghị ( thảm nỉ đỏ) m2

251 Bàn hốt rác cán cao Cái

Ổ ĐIỆN

252 Dây điện Lioa dài 5m ( có 3 ổ cắm) Cái
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253
Dây điện Lioa dài 5m ( có 3 ổ cắm, có công tắc báo 

đèn) Cái

254
Dây điện Lioa dài 5m ( có 6 ổ cắm, có công tắc báo 

đèn) Cái

ĐỒ DÙNG PHÒNG KHÁCH

255 Kem đánh răng Clouse up Chai

256 Kem đánh răng Sensodie Chai

257 Dao cạo râu Dorco Cái

258 Bàn chải đánh răng PS Cái

259 Dầu gội Romano 650 Chai

260 Dầu gội Romano vòi to Chai

261 Dầu gội Romano/ X-men nhỏ Chai

262 Sữa tắm Romanno/ X-men vòi to Chai

263 Sữa tắm Romanno/ X-men chai nhỏ Chai

264 Xà phòng dùng một lần 5g Bánh

265 Dao cạo râu dùng 1 lần Dorco Cái

266 BC đánh răng kèm kem đánh răng Lốc

267 Ly giấy uống nước cở trung 0.7oz Lốc

NHÓM VẬT DỤNG THỦY TINH, SÀNH, SỨ

268 Khay đựng nhựa đựng cốc Cái

269 Ly thủy tinh Ocean cái

270 Bộ ấm trà minh long 0.45l Daisy trắng bộ

271 Bộ ấm trà minh long loại trung 0.5l Camelia chỉ 

vàng bộ

272
Bộ ấm trà minh long loại cao cấp 0.7l viền chỉ 

vàng bộ

273 Cốc uống cà phê bằng sứ có nắp Cái

274 Cốc thủy tinh loại ngắn, tròn ( 6 cái/ bộ) Bộ

275 Cốc thủy tinh loại có hoa trắng ( 6 cái/ bộ) Bộ

276 Cốc thủy tinh có quai Cái

277 Bộ ấm trà Long Phương Bộ

278 Ấm siêu tốc Happy call Cái

279 Phích nước giữ nhiệt Shun house 3l Cái

280 Phích nước giữ nhiệt Panasonic 3l Cái

281 Máy sấy tóc sunhouse Cái

282 Khay nhựa đựng cốc Cái

NHÓM MÁY IN, MÁY TÍNH

283 Chuột logistics Cái

284 Chuột logistics không dây Cái

285 Bàn phím máy tính Genius Cái

286 Bàn phím logitics Cái
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